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 c
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 c

hở
, 
đó

ng
 

hà
ng

 h
oặ

c 
bả

o 
qu
ản

 (
trừ

 ố
ng

 
đự

ng
 th

uố
c 

tiê
m

) 
  

  
  

  
  

  
23

10
03

2
B
ộ 
đồ

 u
ốn

g 
bằ

ng
 t

hủ
y 

tin
h,

 t
rừ

 
lo
ại

 b
ằn

g 
gố

m
 th
ủy

 ti
nh

 
G
ồm

 c
ả 

bộ
 đ
ồ 

uố
ng

 b
ằn

g 
ph

a 
lê

 
  

  
  

  
  

  
23

10
03

3
B
ộ 
đồ

 ă
n,

 đ
ồ 

nh
à 

bế
p,

 đ
ồ 

vệ
 si

nh
, 

đồ
 d

ùn
g 

vă
n 

ph
òn

g,
 đ
ồ 

tra
ng

 tr
í 

nộ
i 

th
ất

 h
oặ

c 
đồ

 d
ùn

g 
ch

o 
cá

c 
m
ục

 đ
íc

h 
tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
th
ủy

 ti
nh

 

G
ồm

: 
B
ộ 
đồ

 ă
n 

(tr
ừ 

bộ
 đ
ồ 

dù
ng

 đ
ể 

uố
ng

) 
ho
ặc

 đ
ồ 

nh
à 

bế
p 

bằ
ng

 t
hủ

y 
tin

h,
 t

rừ
 l

oạ
i 

bằ
ng

 g
ốm

 th
ủy

 ti
nh

; đ
ồ 

dù
ng

  



 

 

35 35
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      35
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

bằ
ng

 t
hủ

y 
tin

h 
kh

ác
 n

hư
 đ
ồ 

vệ
 s

in
h,

 đ
ồ 

dù
ng

 v
ăn

 p
hò

ng
, 

đồ
 t

ra
ng

 t
rí 

nộ
i 

th
ất

 h
oặ

c 
đồ

 
dù

ng
 c

ho
 c

ác
 m
ục

 đ
íc

h 
tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
th
ủy

 ti
nh

 
  

  
  

  
  

  
23

10
03

4
R

uộ
t 

ph
íc

h 
và

 r
uộ

t 
bì

nh
 c

hâ
n 

kh
ôn

g 
kh

ác
 

D
ùn

g 
để

 g
iữ

 c
ác

 c
hấ

t 
đự

ng
 

nó
ng

 h
ay

 lạ
nh

 
  

  
  

  
  

  
23

10
03

5
D
ịc

h 
vụ

 h
oà

n 
th

iệ
n 

th
ủy

 t
in

h 
rỗ

ng
 

  

  
  

  
  

  
  

23
10

03
6

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 đ
ồ 

th
ủy

 ti
nh

 
  

  
  

  
  

  
23

10
04

  
Sợ

i t
hủ

y 
tin

h 
  

  
  

  
  

  
  

23
10

04
1

Th
ủy

 t
in

h 
ở 

dạ
ng

 b
ị 

cắ
t 

m
ản

h,
 

sợ
i t

hô
, s
ợi

 x
e 

và
 s
ợi

 b
ện

 đ
ã 

cắ
t 

đo
ạn

 

  

  
  

  
  

  
  

23
10

04
2

Tấ
m

 m
ỏn

g,
 m

ạn
g,

 c
hi
ếu

, 
đệ

m
, 

tấ
m

 v
à 

cá
c 
đồ

 v
ật

 k
há

c 
bằ

ng
 th
ủy

 
tin

h,
 tr
ừ 

vả
i d
ệt

 th
ủy

 ti
nh

 

G
ồm

: T
ấm

 m
ỏn

g 
(n

hư
 v

oa
n)

, 
m
ạn

g,
 c

hi
ếu

, đ
ệm

, t
ấm

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 k
hô

ng
 d
ệt

 tư
ơn

g 
tự

, 
trừ

 v
ải

 d
ệt

 th
ủy

 ti
nh

; c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 
kh

ác
 

bằ
ng

 
sợ

i 
th
ủy

 
tin

h,
 v

í 
dụ

: 
ốn

g 
trư

ợt
 t

ho
át

 
hi
ểm

 b
ằn

g 
sợ

i t
hủ

y 
tin

h 



 

 36

36

  
36 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
10

04
9

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 sợ
i t

hủ
y 

tin
h 

  
  

  
  

  
  

23
10

05
  

Th
ủy

 t
in

h 
bá

n 
th

àn
h 

ph
ẩm

 v
à 

th
ủy

 ti
nh

 d
ùn

g 
tro

ng
 x

ây
 d
ựn

g 
 

  

  
  

  
  

  
  

23
10

05
1

Th
ủy

 t
in

h 
ở 

dạ
ng

 h
ìn

h 
cầ

u 
(tr
ừ 

hạ
t 

th
ủy

 t
in

h)
, 

dạ
ng

 t
ha

nh
 h

oặ
c 

ốn
g,

 c
hư

a 
gi

a 
cô

ng
 

  

  
  

  
  

  
  

23
10

05
2

K
hố

i 
lá

t, 
tấ

m
, g

ạc
h,

 t
ấm

 v
uô

ng
, 

ng
ói

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
bằ

ng
 

th
ủy

 t
in

h 
ép

 h
oặ

c 
th
ủy

 t
in

h 
đú

c 
dù

ng
 tr

on
g 

xâ
y 

dự
ng

 

C
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

ó 
cố

t t
hé

p 

  
  

  
  

  
23

10
06

  
Th
ủy

 t
in

h 
kỹ

 t
hu
ật

 v
à 

th
ủy

 t
in

h 
kh

ác
 

  

  
  

  
  

  
  

23
10

06
1

V
ỏ 

bó
ng

 đ
èn

 th
ủy

 ti
nh

 v
à 

cá
c 

bộ
 

ph
ận

 b
ằn

g 
th
ủy

 ti
nh

 c
ủa

 v
ỏ 

bó
ng

 
đè

n 

G
ồm

: 
D
ạn

g 
bầ

u,
 d
ạn

g 
ốn

g,
 

ch
ưa

 
có

 
cá

c 
bộ

 
ph
ận

 
lắ

p 
gh

ép
, d

ùn
g 

ch
o 
đè

n 
đi
ện

, ố
ng

 
đè

n 
tia

 â
m

 c
ực

 h
oặ

c 
cá

c 
lo
ại

 
tư
ơn

g 
tự

 
  

  
  

  
  

  
23

10
06

2
K

ín
h 
đồ

ng
 h
ồ 

và
 c

ác
 l

oạ
i 

m
ắt

 
kí

nh
 c

hư
a 
đư
ợc

 g
ia

 c
ôn

g 
về

 m
ặt

 
qu

an
g 

họ
c;

 h
ạt

 th
ủy

 ti
nh

 rỗ
ng

 v
à 

G
ồm

: 
K

ín
h 
đồ

ng
 h
ồ 

cá
 n

hâ
n 

ho
ặc

 đ
ồn

g 
hồ

 th
ời

 g
ia

n 
và

 c
ác

 
lo
ại

 m
ắt

 k
ín

h 
tư
ơn

g 
tự

, c
ác

 lo
ại

 



 

 

37 37
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      37
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
m
ản

h 
củ

a 
ch

ún
g,

 d
ùn

g 
để

 s
ản

 
xu
ất

 c
ác

 lo
ại

 k
ín

h 
trê

n 
kí

nh
 đ

eo
 đ
ể 

hi
ệu

 c
hỉ

nh
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
hi
ệu

 c
hỉ

nh
, 
đư
ợc

 u
ốn

 
co

ng
, l

àm
 lỗ

i, 
lõ

m
 h

oặ
c 

tư
ơn

g 
tự

, 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
gi

a 
cô

ng
 v
ề 

m
ặt

 q
ua

ng
 h
ọc

 
  

  
  

  
  

  
23

10
06

3
Đ
ồ 

th
ủy

 ti
nh

 d
ùn

g 
ch

o 
ph

òn
g 

th
í 

ng
hi
ệm

, 
ch

o 
vệ

 s
in

h 
ho
ặc

 d
ượ

c 
ph
ẩm

 

G
ồm

: 
Ố

ng
 đ
ựn

g 
th

uố
c 

tiê
m

 
bằ

ng
 t

hủ
y 

tin
h;

 đ
ồ 

th
ủy

 t
in

h 
dù

ng
 c

ho
 p

hò
ng

 t
hí

 n
gh

iệ
m

, 
ch

o 
vệ

 s
in

h 
ho
ặc

 d
ượ

c 
ph
ẩm

, 
đã

 h
oặ

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ch

ia
 đ
ộ 

ho
ặc

 đ
ịn

h 
cỡ

  
  

  
  

  
  

  
23

10
06

4
C

ác
 b
ộ 

ph
ận

 c
hư

a 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

củ
a 
đè

n,
 đ
ồ 

th
ắp

 s
án

g,
 b
ản

g 
tê

n 
th
ắp

 s
án

g 
và

 đ
ồ 

tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
th
ủy

 ti
nh

 

  

  
  

  
  

  
  

23
10

06
5

V
ật

 c
ác

h 
đi
ện

 b
ằn

g 
th
ủy

 ti
nh

 
  

  
  

  
  

  
  

23
10

06
6

C
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 b
ằn

g 
th
ủy

 t
in

h 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
G
ồm

: 
D
ụn

g 
cụ

 tí
n 

hi
ệu

 b
ằn

g 
th
ủy

 
tin

h 
và

 
cá

c 
bộ

 
ph
ận

 
qu

an
g 

họ
c 

bằ
ng

 
th
ủy

 
tin

h,
 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
gi

a 
cô

ng
 v
ề 

m
ặt

 
qu

an
g 

họ
c.

 
Lo
ại

 t
rừ

: 
K

ín
h 

đồ
ng

 h
ồ 

và
 c

ác
 lo
ại

 m
ắt

 k
ín

h 
 



 

 38

38

  
38 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
gi

a 
cô

ng
 v
ề 

m
ặt

 
qu

an
g 

họ
c;

 h
ạt

 th
ủy

 ti
nh

 rỗ
ng

 
và

 m
ản

h 
củ

a 
ch

ún
g,

 d
ùn

g 
để

 
sả

n 
xu
ất

 c
ác

 l
oạ

i 
kí

nh
 n

ày
; 

hạ
t 

th
ủy

 t
in

h,
 t

hủ
y 

tin
h 

gi
ả 

ng
ọc

 tr
ai

, t
hủ

y 
tin

h 
gi
ả 
đá

 q
uý

 
ho
ặc

 đ
á 

bá
n 

qu
ý 

và
 c

ác
 đ
ồ 

vậ
t 

nh
ỏ 

tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
th
ủy

 ti
nh

, 
và

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
là

m
 

từ
 

ch
ún

g;
 m

ắt
 t

hủ
y 

tin
h;

 t
ượ

ng
 

nh
ỏ 

và
 c

ác
 đ
ồ 

tra
ng

 tr
í k

há
c;

 
hạ

t 
th
ủy

 t
in

h 
có

 đ
ườ

ng
 k

ín
h 

kh
ôn

g 
qu

á 
1m

m
, 

kh
ôn

g 
ba

o 
gồ

m
 đ
ồ  

ki
m

 h
oà

n 
gi
ả;

 k
hu

ôn
 

bằ
ng

 th
ủy

 ti
nh

, ố
ng

 p
hả

n 
ứn

g 
th
ạc

h 
an

h 
và

 v
òn

g 
kẹ

p 
đư
ợc

 
th

iế
t k
ế 
để

 c
hè

n 
và

o 
lò

 lu
yệ

n 
kh

uế
ch

 t
án

 v
à 

lò
 ô

xi
 h

óa
, đ

ể 
sả

n 
xu
ất

 tấ
m

 b
án

 d
ẫn

 m
ỏn

g,
...

 
  

  
  

  
  

  
23

10
06

7
D
ịc

h 
vụ

 h
oà

n 
th

iệ
n 

th
ủy

 t
in

h 
kh

ác
 v

à 
th
ủy

 ti
nh

 k
ỹ 

th
uậ

t 
  



 

 

39 39
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      39
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
10

06
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
th
ủy

 t
in

h 
bá

n 
th

àn
h 

ph
ẩm

, t
hủ

y 
tin

h 
xâ

y 
dự

ng
, 

th
ủy

 t
in

h 
kỹ

 t
hu
ật

 v
à 

th
ủy

 t
in

h 
kh

ác
 

  

  
  

23
9 

  
  

  
  

Sả
n 

ph
ẩm

 từ
 k

ho
án

g 
ph

i k
im

 lo
ại

 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

  
  

  
23

91
 

23
91

0
  

  
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hị

u 
lử

a 
  

  
  

  
  

  
23

91
01

  
Sả

n 
ph
ẩm

 c
hị

u 
lử

a 
  

  
  

  
  

  
  

23
91

01
1

G
ạc

h,
 g
ạc

h 
kh
ối

, 
ng

ói
 c

hị
u 

lử
a 

và
 c

ác
 lo
ại

 v
ật

 li
ệu

 c
hị

u 
lử

a 
bằ

ng
 

gố
m

 tư
ơn

g 
tự

 

B
ao

 g
ồm

: 
G
ạc

h,
 g
ạc

h 
kh
ối

, 
ng

ói
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 h
àn

g 
gố

m
 

ch
ịu

 lử
a 

kh
ác

 là
m

 từ
 b
ột

 h
óa

 
th
ạc

h 
si

lic
 h

oặ
c 

từ
 c

ác
 l

oạ
i 

đấ
t s

ili
c 

tư
ơn

g 
tự

; g
ạc

h,
 g
ạc

h 
kh
ối

, n
gó

i c
hị

u 
lử

a 
và

 v
ật

 li
ệu

 
xâ

y 
dự

ng
 b
ằn

g 
gố

m
 c

hị
u 

lử
a 

kh
ác

 (
trừ

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 l

àm
 

từ
 b
ột

 h
óa

 th
ạc

h 
si

lic
 h

oặ
c 

từ
 

cá
c 

lo
ại

 đ
ất

 si
lic

 tư
ơn

g 
tự

)  
  

  
  

  
  

  
23

91
01

2
X

i m
ăn

g,
 v
ữa

, b
ê 

tô
ng

 v
à 

cá
c 

vậ
t 

liệ
u 

kế
t 

cấ
u 

tư
ơn

g 
tự

 c
hị

u 
lử

a 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

G
ồm

: X
i m

ăn
g 

ch
ịu

 lử
a;

 v
ữa

, 
bê

 t
ôn

g 
và

 c
ác

 v
ật

 l
iệ

u 
kế

t 
cấ

u 
tư
ơn

g 
tự

 c
hị

u 
lử

a 
ch
ưa

 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 



 

 40

40

  
40 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
91

01
3

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hị

u 
lử

a 
kh

ôn
g 

ch
áy

; 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 g
ốm

, 
sứ

 c
hị

u 
lử

a 
kh

ác
 

  

  
  

  
  

  
23

91
09

23
91

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t s
ản

 p
hẩ

m
 c

hị
u 

lử
a 

  

  
  

  
23

92
 

23
92

0
  

  
Sả

n 
ph
ẩm

 v
ật

 l
iệ

u 
xâ

y 
dự

ng
 t
ừ 

đấ
t s

ét
 

  

  
  

  
  

  
23

92
01

  
Tấ

m
 l

át
 đ
ườ

ng
 v

à 
vậ

t 
liệ

u 
lá

t, 
gạ

ch
 ố

p 
lá

t 
tư
ờn

g 
và

 l
át

 n
ền

 l
ò 

sư
ởi

 
bằ

ng
 

gố
m

, 
sứ

; 
cá

c 
kh
ối

 
kh
ảm

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 
bằ

ng
 g
ốm

, s
ứ 

  

  
  

  
  

  
  

23
92

01
1

Tấ
m

 l
át

 đ
ườ

ng
 v

à 
vậ

t 
liệ

u 
lá

t, 
gạ

ch
 ố

p 
lá

t 
tư
ờn

g 
và

 l
át

 n
ền

 l
ò 

sư
ởi

 
bằ

ng
 

gố
m

, 
sứ

; 
cá

c 
kh
ối

 
kh
ảm

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 
bằ

ng
 g
ốm

, s
ứ 

G
ồm

: 
Tấ

m
 l

át
 đ
ườ

ng
 v

à 
vậ

t 
liệ

u 
lá

t, 
gạ

ch
 ố

p 
lá

t t
ườ

ng
 v

à 
lá

t 
nề

n 
lò

 
sư
ởi

 
bằ

ng
 

gố
m

 
kh

ôn
g 

trá
ng

 m
en

; 
cá

c 
kh
ối

 
kh
ảm

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

kh
ôn

g 
trá

ng
 

m
en

, 
có

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

có
 l
ớp

 
nề

n;
 tấ

m
 lá

t đ
ườ

ng
 v

à 
vậ

t l
iệ

u 
lá

t, 
gạ

ch
 ố

p 
lá

t 
tư
ờn

g 
và

 l
át

 
nề

n 
lò

 s
ưở

i b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 
đã

  



 

 

41 41
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      41
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

trá
ng

 m
en

; c
ác

 k
hố

i k
hả

m
 v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ươ

ng
 t
ự 

bằ
ng

 
gố

m
, 

sứ
 đ

ã 
trá

ng
 m

en
, 

có
 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

ó 
lớ

p 
nề

n 
  

  
  

  
  

  
23

92
01

9
D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t c
ác

 lo
ại

 tấ
m

 lá
t 

đư
ờn

g,
 n

gó
i, 
đá

 lá
t b
ằn

g 
đồ

 g
ốm

, 
sứ

 

  

  
  

  
  

  
23

92
02

  
G
ạc

h,
 n

gó
i, 
đá

 l
át

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
xâ

y 
dự

ng
 

bằ
ng

 
đấ

t 
sé

t 
nu

ng
 

  

  
  

  
  

  
  

23
92

02
1

G
ạc

h 
xâ

y 
dự

ng
 k

hô
ng

 c
hị

u 
lử

a,
 

gạ
ch

 lá
t n

ền
, n

gó
i l

ót
, n

gó
i đ

ệm
 

và
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 t
ươ

ng
 t
ự 

bằ
ng

 
đấ

t s
ét

 n
un

g 

G
ồm

: 
G
ạc

h 
xâ

y 
dự

ng
 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

gồ
m

 c
ả 

gạ
ch

 ố
p,

 l
át

 
ce

ra
m

ic
; g
ạc

h 
xâ

y 
dự

ng
 b
ằn

g 
đấ

t 
sé

t 
nu

ng
 (

trừ
 g
ốm

, 
sứ

); 
ng

ói
 ló

t, 
ng

ói
 đ
ệm

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 
  

  
  

  
  

  
23

92
02

2
N

gó
i 

lợ
p,

 ố
ng

 k
hó

i, 
ch
ụp

 ố
ng

 
kh

ói
, đ
ườ

ng
 d
ẫn

 ố
ng

 k
hó

i, 
hà

ng
 

tra
ng

 t
rí 

ki
ến

 t
rú

c 
và

 h
àn

g 
xâ

y 
dự

ng
 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

kh
ác

 

G
ồm

: N
gó

i l
ợp

 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ;

 
ng

ói
 l
ợp

 b
ằn

g 
đấ

t 
sé

t 
nu

ng
 

(tr
ừ 

gố
m

, s
ứ)

 



 

 42

42

  
42 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
92

02
3

Ố
ng

 k
hó

i, 
ch
ụp

 ố
ng

 k
hó

i, 
đư
ờn

g 
dẫ

n 
ốn

g 
kh

ói
; 
ốn

g 
dẫ

n,
 m

án
g 

dẫ
n,

 m
án

g 
th

oá
t v

à 
cá

c 
ph
ụ 

ki
ện

 
để

 lắ
p 

rá
p 

bằ
ng

 g
ốm

 sứ
 

B
ao

 
gồ

m
: 
Ố

ng
 

kh
ói

, 
ch
ụp

 
ốn

g 
kh

ói
, đ
ườ

ng
 d
ẫn

 ố
ng

 k
hó

i 
bằ

ng
 g
ốm

, s
ứ;

 ố
ng

 d
ẫn

, m
án

g 
dẫ

n,
 m

án
g 

th
oá

t 
và

 c
ác

 p
hụ

 
ki
ện

 đ
ể 

lắ
p 

rá
p 

bằ
ng

 g
ốm

 sứ
 

  
  

  
  

  
  

23
92

02
4

H
àn

g 
tra

ng
 tr

í k
iế

n 
trú

c 
và

 h
àn

g 
xâ

y 
dự

ng
 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

kh
ác

 
  

  
  

  
  

  
  

23
92

02
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t g
ạc

h,
 n

gó
i, 
đá

 
lá

t 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 x

ây
 d
ựn

g 
bằ

ng
 đ
ất

 sé
t n

un
g 

  

  
  

  
23

93
 

23
93

0
  

  
Sả

n 
ph
ẩm

 g
ốm

 sứ
 k

há
c 

  
  

  
  

  
  

23
93

01
  

Sả
n 

ph
ẩm

 t
ra

ng
 t

rí 
và

 đ
ồ 

dù
ng

 
tro

ng
 g

ia
 đ

ìn
h 

bằ
ng

 g
ốm

, s
ứ 

  

  
  

  
  

  
  

23
93

01
1

B
ộ 
đồ

 ă
n,

 b
ộ 
đồ

 d
ùn

g 
nh

à 
bế

p,
 

sả
n 

ph
ẩm

 g
ia

 d
ụn

g 
và

 c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 p
hụ

c 
vụ

 v
ệ 

si
nh

 k
há

c 
bằ

ng
 

sứ
 

G
ồm

: B
ộ 
đồ

 ă
n 

và
 b
ộ 
đồ

 n
hà

 
bế

p 
bằ

ng
 s
ứ;

 S
ản

 p
hẩ

m
 g

ia
 

dụ
ng

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 p
hụ

c 
vụ

 v
ệ 

si
nh

 k
há

c 
bằ

ng
 s
ứ 

(tr
ừ 

bộ
 đ
ồ 
ăn

 v
à 

bộ
 đ
ồ 

nh
à 

bế
p)

 
  

  
  

  
  

  
23

93
01

2
B
ộ 
đồ

 ă
n,

 b
ộ 
đồ

 d
ùn

g 
nh

à 
bế

p,
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 g
ia

 d
ụn

g 
và

 c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 p
hụ

c 
vụ

 v
ệ 

si
nh

 k
há

c 
bằ

ng
 g
ốm

, t
rừ

 lo
ại

 b
ằn

g 
sứ

 

  



 

 

43 43
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      43
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
93

01
3

Tư
ợn

g 
nh
ỏ 

và
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
tra

ng
 tr

í b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

kh
ác

 
  

  
  

  
  

  
  

23
93

01
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t s
ản

 p
hẩ

m
 tr

an
g 

trí
 v

à 
đồ

 d
ùn

g 
tro

ng
 g

ia
 đ

ìn
h 

bằ
ng

 g
ốm

, s
ứ 

  

  
  

  
  

  
23

93
02

  
Sả

n 
ph
ẩm

 v
ệ 

si
nh

 g
ắn

 c
ố 
đị

nh
 

bằ
ng

 g
ốm

 sứ
  

  

  
  

  
  

  
  

23
93

02
1

Sả
n 

ph
ẩm

 v
ệ 

si
nh

 g
ắn

 c
ố 
đị

nh
 

bằ
ng

 g
ốm

 sứ
 

B
ồn

 r
ửa

, 
ch
ậu

 g
iặ

t, 
bệ

 c
hậ

u 
gi
ặt

, 
bồ

n 
tắ

m
, 

ch
ậu

 v
ệ 

si
nh

 
dà

nh
 c

ho
 p

hụ
 n
ữ,

 b
ệ 

xí
 b
ệt

, 
bì

nh
 x
ối

 n
ướ

c,
 b
ệ 
đi

 ti
ểu

 n
am

 
và

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 v
ệ 

sin
h 

tư
ơn

g 
tự

 g
ắn

 c
ố 
đị

nh
 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

  
  

  
  

  
  

23
93

02
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
vệ

 si
nh

 g
ắn

 c
ố 
đị

nh
 b
ằn

g 
gố

m
 sứ

 
D
ịc

h 
vụ

 g
ia

 c
ôn

g 
sả

n 
xu
ất

 c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 v
ệ 

si
nh

 g
ắn

 c
ố 
đị

nh
 

bằ
ng

 g
ốm

 sứ
 

  
  

  
  

  
23

93
03

  
Đ
ồ 

lắ
p 
đặ

t 
cá

ch
 đ

iệ
n,

 p
hụ

 t
ùn

g,
 

ph
ụ 

ki
ện

 c
ác

h 
đi
ện

 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

  

  
  

  
  

  
  

23
93

03
1

Đ
ồ 

lắ
p 
đặ

t 
cá

ch
 đ

iệ
n,

 p
hụ

 t
ùn

g,
 

ph
ụ 

ki
ện

 c
ác

h 
đi
ện

 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 

G
ồm

: 
Đ
ồ 

lắ
p 
đặ

t 
cá

ch
 đ

iệ
n 

bằ
ng

 g
ốm

, s
ứ;

 p
hụ

 tù
ng

, p
hụ

 
ki
ện

 c
ác

h 
đi
ện

 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ 



 

 44

44

  
44 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
93

03
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t đ
ồ 

lắ
p 
đặ

t c
ác

h 
đi
ện

 v
à 

ph
ụ 

tù
ng

, p
hụ

 k
iệ

n 
cá

ch
 

đi
ện

 b
ằn

g 
gố

m
 sứ

 

  

  
  

  
  

  
23

93
04

  
Sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
dù

ng
 t

ro
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t b
ằn

g 
gố

m
 sứ

 
  

  
  

  
  

  
  

23
93

04
1

Đ
ồ 

gố
m

 s
ứ 

dù
ng

 tr
on

g 
ph

òn
g 

th
í 

ng
hi
ệm

, d
ùn

g 
tro

ng
 lĩ

nh
 v
ực

 h
óa

 
họ

c 
ho
ặc

 k
ỹ 

th
uậ

t k
há

c 

G
ồm

: 
Đ
ồ 

dù
ng

 t
ro

ng
 p

hò
ng

 
th

í 
ng

hi
ệm

, 
dù

ng
 t

ro
ng

 l
ĩn

h 
vự

c 
hó

a 
họ

c 
ho
ặc

 k
ỹ 

th
uậ

t 
kh

ác
 b
ằn

g 
sứ

 p
or

ce
la

in
 h

oặ
c 

bằ
ng

 s
ứ 

ch
in

a,
 g
ồm

 c
ả 

na
m

 
ch

âm
 v
ĩn

h 
cử

u 
và

 c
ác

 m
ặt

 
hà

ng
 
đư
ợc

 
dù

ng
 

là
m

 
na

m
 

ch
âm

 v
ĩn

h 
cử

u 
sa

u 
kh

i t
ừ 

hó
a 

bằ
ng

 g
ốm

 sứ
 

  
  

  
  

  
  

23
93

04
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
kh

ác
 d

ùn
g 

tro
ng

 k
ỹ 

th
uậ

t 
bằ

ng
 

gố
m

 sứ
 

  

  
  

  
  

  
23

93
09

  
Sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
bằ

ng
 g
ốm

, s
ứ 

  
  

  
  

  
  

  
23

93
09

1
Sả

n 
ph
ẩm

 b
ằn

g 
gố

m
 s
ử 

dù
ng

 
tro

ng
 n

ôn
g 

ng
hi
ệp

, 
tro

ng
 v

iệ
c 

ch
uy

ên
 c

hở
 h

oặ
c 
đó

ng
 h

àn
g 

G
ồm

: 
m

án
g,

 c
hậ

u,
 b

ìn
h,

 l
iễ

n 
và

 c
ác

 v
ật

 c
hứ

a 
tư
ơn

g 
tự

 



 

 

45 45
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      45
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
93

09
2

Sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
bằ

ng
 g
ốm

, 
sứ

 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

  
  

  
  

  
  

23
93

09
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
gố

m
 sứ

 k
há

c 
  

  
  

  
23

94
 

  
  

  
Sả

n 
ph
ẩm

 x
i m

ăn
g,

 v
ôi

 v
à 

th
ạc

h 
ca

o 
  

  
  

  
  

23
94

1
  

  
X

i m
ăn

g 
  

  
  

  
  

  
23

94
11

  
X

i m
ăn

g 
  

  
  

  
  

  
  

23
94

11
1

C
la

nh
ke

 x
i m

ăn
g 

  
  

  
  

  
  

  
23

94
11

2
X

i 
m
ăn

g 
Po

rtl
an

d,
 

xi
 

m
ăn

g 
nh

ôm
, x

i m
ăn

g 
ch
ịu

 n
ướ

c 
kh

ác
 

G
ồm

: 
X

i 
m
ăn

g 
po

rtl
an

d;
 x

i 
m
ăn

g 
nh

ôm
; 

xi
 m

ăn
g 

ch
ịu

 
nư
ớc

 k
há

c 
  

  
  

  
  

23
94

19
23

94
19

0
D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 x
i m

ăn
g 

  
  

  
  

  
23

94
2

  
  

Sả
n 

ph
ẩm

 v
ôi

  
  

  
  

  
  

  
23

94
21

23
94

21
0

V
ôi

 s
ốn

g,
 v

ôi
 t

ôi
 v

à 
vô

i 
ch
ịu

 
nư
ớc

 
G
ồm

: 
V

ôi
 s
ốn

g;
 v

ôi
 t

ôi
, 

vô
i 

ch
ịu

 n
ướ

c 
trừ

 o
xi

t 
ca

nx
i 

và
 

hy
dr

ox
it 

ca
nx

i 
  

  
  

  
  

23
94

29
23

94
29

0
D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 v
ôi

 
  

  
  

  
  

23
94

3
  

  
Sả

n 
ph
ẩm

 th
ạc

h 
ca

o 
  



 

 46

46

  
46 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
23

94
31

23
94

31
0

Th
ạc

h 
ca

o 
ch
ế 

bi
ến

 (p
la

st
er

) 
Từ

 t
hạ

ch
 c

ao
 n

un
g 

và
 c

an
xi

 
su

lfa
t đ

ã 
nu

ng
, đ

ã 
ho
ặc

 c
hư

a 
nh

uộ
m

 m
àu

, 
có

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

th
êm

 m
ột

 lư
ợn

g 
nh
ỏ 

ch
ất

 x
úc

 
tá

c 
ha

y 
ch
ất

 ứ
c 

ch
ế 

kể
 c
ả 

lo
ại

 
dù

ng
 tr

on
g 

nh
a 

kh
oa

 
  

  
  

  
  

23
94

32
23

94
32

0
Đ

ôl
ôm

ít 
đã

 n
un

g 
ho
ặc

 n
un

g 
kế

t, 
hỗ

n 
hợ

p 
đô

lô
m

ít 
dạ

ng
 n

én
 

  

  
  

  
  

  
23

94
39

23
94

39
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 th
ạc

h 
ca

o 
  

  
  

  
23

95
 

23
95

0
  

  
Sả

n 
ph
ẩm

 b
ê 

tô
ng

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 t
ừ 

xi
 m

ăn
g 

và
 t

hạ
ch

 c
ao

 
ch
ế 

bi
ến

 

  

  
  

  
  

  
23

95
01

  
Sả

n 
ph
ẩm

 b
ê 

tô
ng

 d
ùn

g 
tro

ng
 

xâ
y 

dự
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

23
95

01
1

N
gó

i, 
ph

iế
n 
đá

 l
át

 đ
ườ

ng
, 

gạ
ch

 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 t
ươ

ng
 t
ự 

bằ
ng

 
xi

 m
ăn

g,
 b

ê 
tô

ng
 h

oặ
c 
đá

 n
hâ

n 
tạ

o 

G
ồm

: G
ạc

h 
và

 g
ạc

h 
kh
ối

 x
ây

 
dự

ng
 b
ằn

g 
xi

 m
ăn

g,
 b

ê 
tô

ng
 

ho
ặc

 đ
á 

nh
ân

 tạ
o;

 n
gó

i, 
ph

iế
n 

đá
 lá

t đ
ườ

ng
 v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
xi

 m
ăn

g,
 b

ê 
tô

ng
 h

oặ
c 
đá

 n
hâ

n 
tạ

o 



 

 

47 47
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      47
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
95

01
2

C
ấu

 k
iệ

n 
là

m
 s
ẵn

 c
ho

 x
ây

 d
ựn

g 
ho
ặc

 k
ỹ 

th
uậ

t d
ân

 d
ụn

g,
 b
ằn

g 
xi

 
m
ăn

g,
 b

ê 
tô

ng
 h

oặ
c 
đá

 n
hâ

n 
tạ

o 

  

  
  

  
  

  
  

23
95

01
3

Tò
a 

nh
à 
đư
ợc

 x
ây

 d
ựn

g 
sẵ

n 
bằ

ng
 

bê
 tô

ng
 

  

  
  

  
  

  
  

23
95

01
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
bê

 tô
ng

 d
ùn

g 
tro

ng
 x

ây
 d
ựn

g 
  

  
  

  
  

  
23

95
02

  
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hạ

ch
 c

ao
 c

hế
 b

iế
n 

dù
ng

 tr
on

g 
xâ

y 
dự

ng
 

  

  
  

  
  

  
  

23
95

02
1

Sả
n 

ph
ẩm

 l
àm

 b
ằn

g 
th
ạc

h 
ca

o 
ch
ế 

bi
ến

 d
ùn

g 
tro

ng
 x

ây
 d
ựn

g 
G
ồm

: T
ấm

, l
á,

 p
an

en
, n

gó
i v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 
  

  
  

  
  

  
23

95
02

9
D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
là

m
 b

ằn
g 

th
ạc

h 
ca

o 
ch
ế 

bi
ến

 
dù

ng
 tr

on
g 

xâ
y 

dự
ng

 

  

  
  

  
  

  
23

95
03

  
V
ữa

 v
à 

bê
 tô

ng
 tr
ộn

 s
ẵn

 (b
ê 

tô
ng

 
tư
ơi

) 
  

  
  

  
  

  
  

23
95

03
1

V
ữa

 v
à 

bê
 tô

ng
 tr
ộn

 s
ẵn

 (b
ê 

tô
ng

 
tư
ơi

) 
G
ồm

: 
V
ữa

; 
bê

 t
ôn

g 
trộ

n 
sẵ

n 
(b

ê 
tô

ng
 tư
ơi

) 
  

  
  

  
  

  
23

95
03

9
D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t v
ữa

 v
à 

bê
 tô

ng
 

trộ
n 

sẵ
n 

  



 

 48

48

  
48 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
23

95
04

  
Sả

n 
ph
ẩm

 từ
 x

i m
ăn

g 
sợ

i 
  

  
  

  
  

  
  

23
95

04
1

Pa
ne

n,
 t
ấm

, 
ng

ói
, 

gạ
ch

 k
hố

i 
và

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

 là
m

 b
ằn

g 
sợ

i 
th
ực

 v
ật

, 
gỗ

 h
oặ

c 
ph
ế 

liệ
u 

kh
ác

, 
đã

 đ
ượ

c 
kế

t 
kh
ối

 b
ằn

g 
xi

 
m
ăn

g,
 t

hạ
ch

 c
ao

 h
oặ

c 
ch
ất

 d
ín

h 
kh

oá
ng

 k
há

c 

Sợ
i t

hự
c 

vậ
t g
ồm

: s
ợi

 r
ơm

 r
ạ 

ho
ặc

 b
ằn

g 
ph

oi
 b

ào
, m

ạt
 g
ỗ,

 
gỗ

 d
ăm

...
 

  
  

  
  

  
  

23
95

04
2

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ằn

g 
am

iă
ng

 x
i m

ăn
g,

 
xi

 m
ăn

g 
sợ

i 
ce

nl
ul

o 
ho
ặc

 t
ươ

ng
 

tự
 

Tấ
m

 l
àn

 s
ón

g,
 t
ấm

, 
pa

ne
n,

 
ng

ói
 v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ươ

ng
 

tự
 k

há
c,

 ố
ng

, ố
ng

 d
ẫn

 v
à 

cá
c 

kh
ớp

 n
ối

 ố
ng

 d
ẫn

 h
oặ

c 
ốn

g 
dẫ

n,
...

 
  

  
  

  
  

  
23

95
04

9
D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
từ

 x
i m

ăn
g 

sợ
i 

  

  
  

  
  

  
23

95
09

  
Sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
từ

 b
ê 

tô
ng

, t
hạ

ch
 

ca
o 

ch
ế 

bi
ến

 v
à 

xi
 m
ăn

g 
  

  
  

  
  

  
  

23
95

09
1

Sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
là

m
 b
ằn

g 
th
ạc

h 
ca

o 
ch
ế 

bi
ến

 h
oặ

c 
cá

c 
hỗ

n 
hợ

p 
có

 
th

àn
h 

ph
ần

 c
ơ 

bả
n 

là
 t

hạ
ch

 c
ao

 
ch
ế 

bi
ến

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  



 

 

49 49
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      49
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
95

09
2

Sả
n 

ph
ẩm

 k
há

c 
bằ

ng
 x

i m
ăn

g,
 b

ê 
tô

ng
 h

oặ
c 
đá

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

  

  
  

  
  

  
  

23
95

09
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
kh

ác
 từ

 b
ê 

tô
ng

, t
hạ

ch
 c

ao
 v

à 
xi

 
m
ăn

g 

  

  
  

  
23

96
 

23
96

0
  

  
Đ

á 
đã

 đ
ượ

c 
cắ

t, 
tạ

o 
dá

ng
 v

à 
ho

àn
 

th
iệ

n 
  

  
  

  
  

  
23

96
01

  
Đ

á 
đã

 đ
ượ

c 
cắ

t, 
tạ

o 
dá

ng
 v

à 
ho

àn
 

th
iệ

n 
  

  
  

  
  

  
  

23
96

01
1

Đ
á 

cẩ
m

 
th
ạc

h,
 

tra
-v

ec
-ti

n 
(đ

á 
hó

a 
vô

i) 
và

 t
hạ

ch
 c

ao
 t

uy
ết

 h
oa

 
(m
ịn

) 
đã

 đ
ượ

c 
gi

a 
cô

ng
 v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 là
m

 từ
 c

ác
 lo
ại

 đ
á 

trê
n 

G
ồm

: Đ
á 

là
m

 tư
ợn

g 
đà

i h
oặ

c 
đá

 
kh
ối

 
dù

ng
 
để

 
kh
ảm

. 
N

go
ại

 tr
ừ 
đá

 lá
t l
ề 
đư
ờn

g,
 đ

á 
xâ

y 
bờ

 h
è,

 p
hi
ến

 đ
á 

lá
t, 

gạ
ch

 
lá

t, 
kh
ối

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
tư
ơn

g 
tự

 
  

  
  

  
  

  
23

96
01

2
C

ác
 l

oạ
i 
đá

 l
át

, đ
á 

lá
t 

lề
 đ
ườ

ng
 

và
 p

hi
ến

 đ
á 

lá
t 
đư
ờn

g,
 b
ằn

g 
đá

 
tự

 n
hi

ên
 (t

rừ
 đ

á 
ph

iế
n)

 

  

  
  

  
  

  
  

23
96

01
3

Đ
á 

là
m

 t
ượ

ng
 đ

ài
 h

oặ
c 
đá

 x
ây

 
dự

ng
 đ

ã 
đư
ợc

 g
ia

 c
ôn

g 
(t

rừ
 đ

á 
G
ồm

: 
Đ

á 
lá

t, 
đá

 k
hố

i 
và

 c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

, d
ạn

g 
hì

nh
  



 

 50

50

  
50 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
ph

iế
n)

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 l
àm

 t
ừ 

cá
c 

lo
ại

 đ
á 

trê
n;

 đ
á 

kh
ối

 d
ùn

g 
để

 
kh
ảm

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

, b
ằn

g 
đá

 t
ự 

nh
iê

n 
(k
ể 

cả
 đ

á 
ph

iế
n)

 c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

ó 
lớ

p 
ló

t; 
đá

 h
ạt

, đ
á 

dă
m

, b
ột

 đ
á 
đã

 n
hu
ộm

 m
àu

 n
hâ

n 
tạ

o 

ch
ữ 

nh
ật

 
ho
ặc

 
dạ

ng
 

kh
ác

, 
ho
ặc

 d
iệ

n 
tíc

h 
củ

a 
nó

 c
ó 

th
ể 

nằ
m

 
gọ

n 
tro

ng
 

m
ột

 
hì

nh
 

vu
ôn

g 
có

 c
ạn

h 
nh
ỏ 

hơ
n 

7c
m

; 
đá

 h
ạt

, đ
á 

dă
m

 v
à 

bộ
t 
đá

 đ
ã 

nh
uộ

m
 

m
àu

 
nh

ân
 t
ạo

, 
là

m
 

bằ
ng

 đ
á 

tự
 n

hi
ên

 (
kể

 c
ả 
đá

 
ph

iế
n)

; đ
á 

là
m

 tư
ợn

g 
đà

i h
oặ

c 
đá

 x
ây

 d
ựn

g 
kh

ác
 đ

ã 
qu

a 
gi

a 
cô

ng
 v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 là
m

 từ
 

ch
ún

g 
(tr
ừ 
đá

 c
ẩm

 th
ạc

h,
 tr

a-
ve

c-
tin

 (
đá

 h
óa

 v
ôi

) 
và

 th
ạc

h 
ca

o 
tu

yế
t 

ho
a 

và
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 là
m

 từ
 c

hú
ng

); 
đá

 k
hố

i 
dù

ng
 đ
ể 

kh
ảm

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
tư
ơn

g 
tự

, 
bằ

ng
 đ

á 
t ự

 n
hi

ên
 

(k
ể 

cả
 
đá

 
ph

iế
n)

 
có

 
ho
ặc

 
kh

ôn
g 

có
 lớ

p 
ló

t; 
 

Lo
ại

 tr
ừ 

cá
c 

lo
ại

 đ
á 

lá
t, 
đá

 lá
t 

lề
 
đư
ờn

g 
và

 
ph

iế
n 

đá
 

lá
t 

đư
ờn

g,
 b
ằn

g 
đá

 tự
 n

hi
ên

 (
trừ

 
đá

 p
hi
ến

) 



 

 

51 51
 

   
 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010      51
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
96

01
4

Đ
á 

ph
iế

n 
đã

 g
ia

 c
ôn

g 
và

 c
ác

 s
ản

 
ph
ẩm

 l
àm

 b
ằn

g 
đá

 p
hi
ến

 h
oặ

c 
là

m
 b
ằn

g 
đá

 p
hi
ến

 k
ết

 k
hố

i 

Đ
á 

gr
an

it,
 đ

á 
vô

i,.
.. 

  
  

  
  

  
23

96
09

23
96

09
0

D
ịc

h 
vụ

 sả
n 

xu
ất

 c
ắt

, t
ạo

 d
án

g 
và

 
ho

àn
 th

iệ
n 
đá

 
  

  
  

  
23

99
 

23
99

0
  

  
Sả

n 
ph
ẩm

 t
ừ 

ch
ất

 k
ho

án
g 

ph
i 

ki
m

 l
oạ

i 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  

  
  

  
  

  
23

99
01

  
C

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 m
ài

 m
òn

 
  

  
  

  
  

  
  

23
99

01
1

Đ
á 

ng
hi
ền

, đ
á 

m
ài

, đ
á 

m
ài

 d
ạn

g 
hì

nh
 tr

òn
 v

à 
tư
ơn

g 
tự

, k
hô

ng
 c

ó 
cố

t, 
bằ

ng
 đ

á 
ho
ặc

 c
ác

 v
ật

 l
iệ

u 
m

ài
 tự

 n
hi

ên
, n

hâ
n 

tạ
o 

ho
ặc

 b
ằn

g 
gố

m
, v

à 
cá

c 
bộ

 p
hậ

n 
củ

a 
ch

ún
g 

Đ
á 

ng
hi
ền

 
(th
ớt

 
cố

i 
xa

y)
 

dù
ng

 đ
ể 

ng
hi
ền

, 
m

ài
, 
đá

nh
 

bó
ng

, 
gi
ũa

 h
oặ

c 
cắ

t, 
đá

 m
ài

 
ho
ặc

 đ
á 
đá

nh
 b

ón
g 

bằ
ng

 ta
y 

  
  

  
  

  
  

23
99

01
2

B
ột

 m
ài

 h
oặ

c 
đá

 d
ăm

 m
ài

 t
ự 

nh
iê

n 
ha

y 
nh

ân
 tạ

o,
 c

ó 
nề

n 
bằ

ng
 

vậ
t l

iệ
u 

dệ
t, 

gi
ấy

, c
ác

 tô
ng

 h
oặ

c 
cá

c 
vậ

t l
iệ

u 
kh

ác
 

  

  
  

  
  

  
  

23
99

01
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
m

ài
 m

òn
 

  



 

 52

52

  
52 CÔNG BÁO/Số 544 + 545 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
23

99
09

  
C

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 từ
 c

hấ
t k

ho
án

g 
ph

i 
ki

m
 lo
ại

 c
òn

 lạ
i c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  

  
  

  
  

  
  

23
99

09
1

Sợ
i 

am
iă

ng
 đ

ã 
đư
ợc

 g
ia

 c
ôn

g,
 

cá
c 

hỗ
n 

hợ
p 

vớ
i 

th
àn

h 
ph
ần

 c
ơ 

bả
n 

là
 a

m
iă

ng
 h

oặ
c 

cá
c 

th
àn

h 
ph
ần

 c
hí

nh
 l

à 
am

iă
ng

 v
à 

m
ag

ie
 

ca
cb

on
at

; 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 l
àm

 t
ừ 

hỗ
n 

hợ
p 
đó

 h
oặ

c 
từ

 a
m

iă
ng

, 
đã

 
ho
ặc

 c
hư

a 
đư
ợc

 g
ia

 c
ố 

G
ồm

: 
Q

uầ
n 

áo
, 

ph
ụ 

ki
ện

 
qu
ần

 á
o,

 g
iầ

y 
dé

p 
và

 v
ật

 g
ội

 
đầ

u,
 g

iấ
y,

 c
ác

 t
ôn

g 
cứ

ng
 v

à 
nỉ

, 
sợ

i 
và

 c
hỉ

, 
dâ

y 
co

óc
, 

vả
i 

dệ
t k

im
 h

oặ
c 

dệ
t t

ho
i, 

vậ
t l

iệ
u 

gh
ép

 
nố

i 
là

m
 

bằ
ng

 
sợ

i 
am

iă
ng

 
ở 

dạ
ng

 
tấ

m
 

ho
ặc

 
cu
ộn

,..
. 

tấ
m

 m
ỏn

g,
 c

on
 l
ăn

, 
dả

i, 
đo
ạn

, đ
ĩa

, v
òn

g 
đệ

m
, t
ấm

 
ló

t..
. đ
ể 

là
m

 p
ha

n 
  

  
  

  
  

  
23

99
09

2
C

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 l

àm
 b
ằn

g 
at

ph
an

 
ho
ặc

 b
ằn

g 
cá

c 
vậ

t l
iệ

u 
tư
ơn

g 
tự

 
V

í 
dụ

: 
bi

tu
m

 d
ầu

 m
ỏ 

ho
ặc

 
hắ

c 
ín

 th
an

 đ
á 

  
  

  
  

  
  

23
99

09
3

H
ỗn

 h
ợp

 B
itu

m
in

 v
ới

 th
àn

h 
ph
ần

 
ch

ín
h 

là
 a

tp
ha

n 
tự

 n
hi

ên
, 

bi
tu

m
 

tự
 n

hi
ên

, 
bi

tu
m

 d
ầu

 m
ỏ,

 h
ắc

 í
n 

kh
oá

ng
 c

hấ
t 

ho
ặc

 n
hự

a 
hắ

c 
ín

 
kh

oá
ng

 
ch
ất

 
(v

í 
dụ

: 
m

at
ít 

có
 

ch
ứa

 b
itu

m
, c

ut
-b

ac
ks

) 

G
ồm

 c
ả 
đá

 d
ăm

 t
rộ

n 
nh
ựa

 
đư
ờn

g 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

23
99

09
4

G
ra

ph
it 

nh
ân

 t
ạo

; 
gr

ap
hi

t 
dạ

ng
 

ke
o 

ho
ặc

 b
án

 k
eo

; c
hế

 p
hẩ

m
 là

m
 

từ
 g

ra
ph

it 
ho
ặc

 c
ác

 b
on

 k
há

c 
ở 

dạ
ng

 b
ột

 n
hã

o,
 k

hố
i, 

tấ
m

 h
oặ

c 
ở 

dạ
ng

 b
án

 th
àn

h 
ph
ẩm

 k
há

c 

G
ồm

: 
G

ra
ph

it 
nh

ân
 

tạ
o;

 
gr

ap
hi

t 
dạ

ng
 k

eo
 h

oặ
c 

dạ
ng

 
bá

n 
ke

o;
 c

hế
 p

hẩ
m

 l
àm

 t
ừ 

gr
ap

hi
t 

ho
ặc

 c
ác

 b
on

 k
há

c 
ở 

dạ
ng

 b
ột

 n
hã

o,
 k

hố
i, 

tấ
m

 h
oặ

c 
ở 

dạ
ng

 b
án

 th
àn

h 
ph
ẩm

 k
há

c 
(g

ra
ph

it 
cò

n 
gọ

i l
à 

th
an

 c
hì

) 
  

  
  

  
  

  
23

99
09

5
C

or
un

du
m

 n
hâ

n 
tạ

o 
  

  
  

  
  

  
  

23
99

09
6

C
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 k

ho
án

g 
ph

i 
ki

m
 

kh
ác

 c
hư

a 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

B
ao

 g
ồm

: 
Sợ

i 
xỉ

, 
sợ

i 
si

lic
at

 
và

 c
ác

 lo
ại

 s
ợi

 k
ho

án
g 

tư
ơn

g 
tự

; 
ve

rm
ic

ul
it 

(k
ho

án
g 

m
ic

a)
 

đã
 tá

ch
 lớ

p,
 đ
ất

 sé
t t

rư
ơn

g 
nở

, 
xỉ

 b
ọt

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 v
ật

 l
iệ

u 
qu
ặn

g 
kh

oá
ng

 
trư

ơn
g 

nở
 

tư
ơn

g 
tự

; c
ác

 h
ỗn

 h
ợp

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ác

h 
nh

iệ
t, 

cá
ch

 â
m

 
ho
ặc

 c
ác

 v
ật

 li
ệu

 k
ho

án
g 

hấ
p 

th
ụ 

âm
. 

Tr
ừ 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
bằ

ng
 x

i 
m
ăn

g 
am

im
ăn

g,
 x

i 
m
ă n

g 
sợ

i x
en

lu
lô

, s
ợi

 a
m

iă
ng

 
và

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 là
m

 từ
 c

hú
ng

,  
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 g
ốm

, s
ứ;

 m
i c

a 
đã

 g
ia

 c
ôn

g 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 

là
m

 t
ừ 

m
i 

ca
, k

ể 
cả

 m
ic

a 
đã

 
đư
ợc

 l
iê

n 
kế

t 
kh
ối

 h
oặ

c 
tá

i 
ch
ế,

 c
ó 

ho
ặc

 k
hô

ng
 c

ó 
lớ

p 
nề

n 
bằ

ng
 g

iấ
y,

 c
ác

 tô
ng

 h
oặ

c 
cá

c 
vậ

t 
liệ

u 
kh

ác
; 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 b
ằn

g 
đá

 h
oặ

c 
bằ

ng
 c

ác
 

ch
ất

 l
iệ

u 
kh

oá
ng

 k
há

c 
ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
ba

o 
gồ

m
 

cả
 s
ợi

 c
ar

bo
n,

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 

bằ
ng

 s
ợi

 c
ar

bo
n 

và
 c

ác
 s
ản

 
ph
ẩm

 là
m

 b
ằn

g 
th

an
 b

ùn
 

  
  

  
  

  
  

23
99

09
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 
kh

oá
ng

 p
hi

 k
im

 k
há

c 
ch
ưa

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

  

  
24

 
  

  
  

  
  

Sả
n 

ph
ẩm

 k
im

 lo
ại

 
  

  
  

24
1 

24
10

 
24

10
0

  
  

Sả
n 

ph
ẩm

 g
an

g,
 sắ

t, 
th

ép
 

  
  

  
  

  
  

24
10

01
  

Sả
n 

ph
ẩm

 g
an

g,
 sắ

t, 
th

ép
 c
ơ 

bả
n 

  
  

  
  

  
  

  
24

10
01

1
G

an
g,

 g
an

g 
kí

nh
 d
ạn

g 
kh
ối

 h
oặ

c 
dạ

ng
 c
ơ 

bả
n 

kh
ác

 
G
ồm

: 
G

an
g 

th
ỏi

 k
hô

ng
 h
ợp

 
ki

m
 c

ó 
hà

m
 lư
ợn

g 
ph

os
ph

o 
từ
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.
5%

 
trở

 
xu
ốn

g 
tín

h 
th

eo
 

trọ
ng

 lư
ợn

g;
 g

an
g 

th
ỏi

 k
hô

ng
 

hợ
p 

ki
m

 
có

 
hà

m
 

lư
ợn

g 
ph

os
ph

o 
trê

n 
0.

5%
 t

ín
h 

th
eo

 
trọ

ng
 l
ượ

ng
; 

ga
ng

 t
hỏ

i 
hợ

p 
ki

m
; g

an
g 

kí
nh

 (
ga

ng
 k

ín
h 

là
 

ga
ng

 t
hỏ

i 
gi

àu
 m

an
ga

n,
 h
ợp

 
ki

m
 s
ắt

 - 
ca

cb
on

 c
hứ

a 
trê

n 
6%

 
nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

qu
á 

30
%

 m
an

ga
n 

tín
h 

th
eo

 tr
ọn

g 
lư
ợn

g)
 

  
  

  
  

  
  

24
10

01
2

H
ợp

 k
im

 sắ
t (

hợ
p 

ki
m

 F
er

o)
 

B
ao

 
gồ

m
: 

H
ợp

 
ki

m
 

sắ
t 

M
an

ga
n;

 h
ợp

 k
im

 s
ắt

 s
ili

c;
 

hợ
p 

ki
m

 s
ắt

 s
ili

c 
m

an
ga

n;
 h
ợp

 
ki

m
 sắ

t c
rô

m
; h
ợp

 k
im

 sắ
t s

ili
c 

cr
ôm

; h
ợp

 k
im

 s
ắt

 n
ik

en
; h
ợp

 
ki

m
 s
ắt

 m
ol

ip
de

n;
 h
ợp

 k
im

 
sắ

t v
on

fr
am

 v
à 

hợ
p 

ki
m

 s
ili

c 
vo

nf
ra

m
; h
ợp

 k
im

 sắ
t k

há
c 

  
  

  
  

  
  

24
10

01
3

Sả
n 

ph
ẩm

 c
hứ

a 
sắ

t 
đư
ợc

 h
oà

n 
ng

uy
ên

 tr
ực

 ti
ếp

 từ
 q

uặ
ng

 s
ắt

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 sắ
t x
ốp

 k
há

c 

D
ạn

g 
tả

ng
, 

cụ
c 

ho
ặc

 
dạ

ng
 

tư
ơn

g 
tự

; 
sắ

t 
có

 đ
ộ 

sạ
ch

 t
ối

 
th

iể
u 

99
,9

4%
 d
ạn

g 
tả

ng
, 

cụ
c 

ho
ặc

 d
ạn

g 
tư
ơn

g 
tự
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

24
10

01
4

H
ột

 v
à 

bộ
t 

củ
a 

ga
ng

 t
hỏ

i, 
ga

ng
 

kí
nh

, s
ắt

, t
hé

p 
  

  
  

  
  

  
24

10
02

  
Sắ

t, 
th

ép
 th

ô 
  

  
  

  
  

  
  

24
10

02
1

Sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 h
ợp

 k
im

 d
ạn

g 
th
ỏi

 đ
úc

 h
oặ

c 
dạ

ng
 th

ô 
kh

ác
; b

án
 

th
àn

h 
ph
ẩm

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 
hợ

p 
ki

m
 

G
ồm

: 
Sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 
ki

m
 d
ạn

g 
th
ỏi

 đ
úc

 h
oặ

c 
dạ

ng
 

th
ô 

kh
ác

; s
ắt

, t
hé

p 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 ở
 d
ạn

g 
bá

n 
th

àn
h 

ph
ẩm

  
  

  
  

  
  

  
24

10
02

2
Th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ 

dạ
ng

 t
hỏ

i 
ho
ặc

 
dạ

ng
 c
ơ 

bả
n 

kh
ác

; 
B

án
 t

hà
nh

 
ph
ẩm

 b
ằn

g 
th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ 

G
ồm

: 
Th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ 

dạ
ng

 
th
ỏi

 đ
úc

 h
oặ

c 
dạ

ng
 th

ô 
kh

ác
; 

Th
ép

 k
hô

ng
 g
ỉ 
ở 

dạ
ng

 b
án

 
th

àn
h 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
24

10
02

3
Th

ép
 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
dạ

ng
 th
ỏi

 đ
úc

 
ho
ặc

 d
ạn

g 
th

ô 
kh

ác
; 

bá
n 

th
àn

h 
ph
ẩm

 b
ằn

g 
th

ép
 h
ợp

 k
im

 k
há

c 

G
ồm

: 
Th

ép
 

hợ
p 

ki
m

 
kh

ác
 

dạ
ng

 t
hỏ

i 
đú

c 
ho
ặc

 d
ạn

g 
th

ô 
kh

ác
; 

th
ép

 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
ở 

dạ
ng

 b
án

 th
àn

h 
ph
ẩm

  
  

  
  

  
  

24
10

03
  

Sả
n 

ph
ẩm

 s
ắt

, 
th

ép
 c

án
 p

hẳ
ng

 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 
nó

ng
, 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
dá

t 
ph
ủ,

 m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

03
1

Sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 h

ợp
 k

im
 c

án
 

ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a c

ôn
g 

qu
á m

ức
 cá

n
G
ồm

: 
Sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 
ki

m
 c

án
 p

hẳ
ng

 k
hô

ng
 g

ia
 c

ôn
g 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
nó

ng
, 

có
 c

hi
ều

 r
ộn

g 
≥ 

60
0m

m
, 

ch
ưa

 
đư
ợc

 
dá

t 
ph
ủ,

 
m
ạ 

ho
ặc

 
trá

ng
 

qu
á 

m
ức

 
cá

n 
nó

ng
, 

dạ
ng

 
cu
ộn

, 
có

 
ch

iề
u 

rộ
ng

 
≥ 

60
0m

m
, 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
dá

t 
ph
ủ,

 
m
ạ 

ho
ặc

 
trá

ng
; 

sắ
t, 

th
ép

 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 
cá

n 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 
nó

ng
, 

dạ
ng

 k
hô

ng
 c

uộ
n,

 c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

, 
ch
ưa

 
đư
ợc

 d
át

 p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
  

  
  

  
  

  
24

10
03

2
Th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ c

án
 p

hẳ
ng

 k
hô

ng
 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 n
ón

g,
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
 

G
ồm

: 
Th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ 
đư
ợc

 
cá

n 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 
qu

á 
m
ức

 
cá

n 
nó

ng
, 

dạ
ng

 
cu
ộn

, 
có

 
ch

iề
u 

rộ
ng

 
≥ 

60
0m

m
; 

th
ép

 k
hô

ng
 g
ỉ 

cá
n 

ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 
m
ức

 c
án

 n
ón

g,
 d
ạn

g 
kh

ôn
g 

cu
ộn

, c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

 
  

  
  

  
  

  
24

10
03

3
Th

ép
 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
cá

n 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 
nó

ng
, c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
 

G
ồm

: T
hé

p 
hợ

p 
ki

m
 k

há
c 

cá
n 

ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 
m
ức

 c
án

 n
ón

g,
 d
ạn

g 
cu
ộn

, c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

; 
th

ép
 

hợ
p 

ki
m

 k
há

c c
án

 p
hẳ

ng
 k

hô
ng
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 n
ón

g,
 

dạ
ng

 k
hô

ng
 c

uộ
n,

 c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

 
  

  
  

  
  

  
24

10
03

4
Sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 
cá

n 
nó

ng
, c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 <
 6

00
m

m
, 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

03
5

Th
ép

 k
hô

ng
 g
ỉ c

án
 p

hẳ
ng

 k
hô

ng
 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 n
ón

g,
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 <
 6

00
m

m
 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

03
6

Th
ép

 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
cá

n 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 
nó

ng
, c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 <
 6

00
m

m
 

  

  
  

  
  

  
24

10
04

  
Sả

n 
ph
ẩm

 s
ắt

, 
th

ép
 c

án
 p

hẳ
ng

 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 
ng

uộ
i (

ép
 n

gu
ội

), 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
dá

t 
ph
ủ,

 m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

04
1

Sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 h

ợp
 k

im
 c

án
 

ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 
cá

n 
ng

uộ
i, 

có
 ch

iề
u 

rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

G
ồm

: 
Sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 
ki

m
 c

án
 p

hẳ
ng

 k
hô

ng
 g

ia
 c

ôn
g 

qu
á 

m
ức

 c
án

 n
gu
ội

, d
ạn

g 
cu
ộn

, 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, c

hư
a 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

đư
ợc

 d
át

 p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g;
 

sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 
cá

n 
ng

uộ
i, 

dạ
ng

 k
hô

ng
 c

uộ
n,

 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, c

hư
a 

đư
ợc

 d
át

 p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
  

  
  

  
  

  
24

10
04

2
Th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ c

án
 p

hẳ
ng

 k
hô

ng
 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 n
gu
ội

, c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

, c
hư

a 
đư
ợc

 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

04
3

Th
ép

 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
cá

n 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 
ng

uộ
i, 

có
 c

hi
ều

 r
ộn

g 
≥ 

60
0m

m
, 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

04
4

Sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 h

ợp
 k

im
 c

án
 

ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 
cá

n 
ng

uộ
i, 

có
 ch

iề
u 

rộ
ng

 <
 6

00
m

m
, 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

04
5

Th
ép

 k
hô

ng
 g
ỉ c

án
 p

hẳ
ng

 k
hô

ng
 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 n
gu
ội

, c
ó 

ch
iề

u 
rộ

ng
 <

 6
00

m
m
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

24
10

04
6

Th
ép

 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
cá

n 
ph
ẳn

g 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 c
án

 
ng

uộ
i, 

có
 c

hi
ều

 rộ
ng

 <
 6

00
m

m
 

  

  
  

  
  

  
24

10
05

  
Sả

n 
ph
ẩm

 t
hé

p 
cá

n 
ph
ẳn

g 
ch
ưa

 
gi

a 
cô

ng
 q

uá
 m
ức

 c
án

 n
ón

g 
ho
ặc

 
cá

n 
ng

uộ
i (

ép
 n

gu
ội

), 
đã

 đ
ượ

c 
dá

t 
ph
ủ,

 m
ạ 

ho
ặc

 t
rá

ng
; 

Sả
n 

ph
ẩm

 
th

ép
 k
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n,
 th

ép
 g

ió
 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

05
1

Sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 h

ợp
 k

im
 c

án
 

ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 r
ộn

g 
≥ 

60
0m

m
, 

đã
 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

G
ồm

: S
ắt

, t
hé

p 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 
cá

n 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 r
ộn

g 
≥ 

60
0m

m
, đ

ượ
c 

m
ạ 

ho
ặc

 t
rá

ng
 

th
iế

c;
 s
ắt

, t
hé

p 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 
cá

n 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 r
ộn

g 
≥ 

60
0m

m
, đ

ượ
c 

m
ạ 

ho
ặc

 t
rá

ng
 

ch
ì 

kể
 c
ả 

hợ
p 

ki
m

 c
hì

 t
hi
ếc

; 
sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 

đư
ợc

 
m
ạ 

ho
ặc

 
trá

ng
 

kẽ
m

 
bằ

ng
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

iệ
n 

ph
ân

; 
sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
có

 ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

,  
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

đư
ợc

 
m
ạ 

ho
ặc

 
trá

ng
 

kẽ
m

 
bằ

ng
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

há
c;

 s
ắt

, 
th

ép
 

kh
ôn

g 
hợ

p 
ki

m
 

cá
n 

ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 

đư
ợc

 m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
ox

it 
cr

ôm
 

ho
ặc

 b
ằn

g 
cr

ôm
 v

à 
ox

it 
cr

ôm
; 

sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 

đư
ợc

 m
ạ 

ho
ặc

 t
rá

ng
 n

hô
m

; 
sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 

đư
ợc

 s
ơn

, 
qu

ét
 v

ec
ni

 h
oặ

c 
ph
ủ 

pl
as

tic
; 

sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 

hợ
p 

ki
m

 c
án

 p
hẳ

ng
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, đ
ượ

c 
m
ạ 

ho
ặc

 
trá

ng
 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
ác

 
  

  
  

  
  

  
24

10
05

2
Sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 r
ộn

g 
< 

60
0m

m
, 

đã
 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

G
ồm

: S
ắt

, t
hé

p 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 
cá

n 
ph

ẳn
g 

có
 c

hi
ều

 r
ộn

g 
< 

60
0m

m
, đ
ượ

c 
m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
th

iế
c;

 s
ắt

, t
hé

p 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 
cá

n 
ph

ẳn
g 

có
 c

hi
ều

 r
ộn

g 
< 

60
0m

m
, đ
ượ

c 
m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

kẽ
m

 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 
đi
ện

 
ph

ân
; s
ắt

, t
hé

p 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 
cá

n 
ph

ẳn
g 

có
 c

hi
ều

 r
ộn

g 
< 

60
0m

m
, đ
ượ

c 
m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
kẽ

m
 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
ác

; 
sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 <
 6

00
m

m
, 

đư
ợc

 s
ơn

, 
qu

ét
 v

ec
ni

 h
oặ

c 
ph
ủ 

pl
as

tic
; 

Sắ
t, 

th
ép

 k
hô

ng
 

hợ
p 

ki
m

 c
án

 p
hẳ

ng
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 <
 6

00
m

m
, đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

; 
sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g 
có

 c
hi
ều

 rộ
ng

 <
 6

00
m

m
, 

đã
 m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
bằ

ng
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 k

há
c 

 
  

  
  

  
  

  
24

10
05

3
Th

ép
 h

ợp
 k

im
 c

án
 p

hẳ
ng

, 
có

 
ch

iề
u 

rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 
đã

 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 

G
ồm

: 
Th

ép
 

hợ
p 

ki
m

 
cá

n 
ph
ẳn

g,
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 

đư
ợc

 
m
ạ 

ho
ặc

 
trá

ng
 

kẽ
m

 
bằ

ng
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 đ

iệ
n 

ph
ân

; 
th

ép
 h
ợp

 k
im

 c
án

 p
hẳ

ng
, 

có
 

ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

, đ
ượ

c 
m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
kẽ

m
 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ph
áp

 k
há

c;
 th

ép
 h
ợp

 k
im

 c
án

 
ph
ẳn

g,
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 ≥
 6

00
m

m
, 

đư
ợc

 p
hủ

, m
ạ,

 tr
án

g 
kh

ác
 

  
  

  
  

  
  

24
10

05
4

Th
ép

 
hợ

p 
ki

m
 

cá
n 

m
ỏn

g,
 

có
 

ch
iề

u 
rộ

ng
 <

 6
00

m
m

, 
đã

 đ
ượ

c 
dá

t p
hủ

, m
ạ 

ho
ặc

 tr
án

g 
 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

05
5

Th
ép

 h
ợp

 k
im

 c
án

 p
hẳ

ng
, 

có
 

ch
iề

u 
rộ

ng
 ≥

 6
00

m
m

, b
ằn

g 
th

ép
 

si
lic

 k
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

05
6

Th
ép

 
hợ

p 
ki

m
 

cá
n 

m
ỏn

g,
 

có
 

ch
iề

u 
rộ

ng
 <

 6
00

m
m

, b
ằn

g 
th

ép
 

si
lic

 k
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

05
7

Th
ép

 h
ợp

 k
im

 c
án

 m
ỏn

g,
 c

ó 
ch

iề
u 

rộ
ng

 <
 6

00
m

m
, b
ằn

g 
th

ép
 g

ió
 

  

  
  

  
  

  
24

10
06

  
Sả

n 
ph
ẩm

 s
ắt

, 
th

ép
 d
ạn

g 
th

an
h,

 
qu

e,
 d
ạn

g 
gó

c,
 k

hu
ôn

 h
ìn

h;
 th

ép
 

vậ
t l

iệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

06
1

Th
an

h,
 q

ue
 s
ắt

, t
hé

p 
kh

ôn
g 

hợ
p 

ki
m

 đ
ượ

c 
cá

n 
nó

ng
, 

dạ
ng

 c
uộ

n 
cu
ốn

 k
hô

ng
 đ
ều
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

24
10

06
2

Th
an

h,
 q

ue
 t

hé
p 

kh
ôn

g 
gỉ

 đ
ượ

c 
cá

n 
nó

ng
, d
ạn

g 
cu
ộn

 c
uố

n 
kh

ôn
g 

đề
u 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

06
3

Th
an

h,
 q

ue
 t

hé
p 

hợ
p 

ki
m

 k
há

c 
đư
ợc

 c
án

 n
ón

g,
 d
ạn

g 
cu
ộn

 c
uố

n 
kh

ôn
g 
đề

u 

  

  
  

  
  

  
  

24
10

06
4

Th
an

h,
 q

ue
 s
ắt

 h
oặ

c 
th

ép
 k

hô
ng

 
hợ

p 
ki

m
 

G
ồm

: T
ha

nh
, q

ue
 m
ới

 c
hỉ

 q
ua

 
rè

n,
 c

án
 n

ón
g,

 k
éo

 n
ón

g 
ho
ặc

 
ép

 đ
ùn

 n
ón

g,
 k
ể 

cả
 c

ôn
g 
đo
ạn

 
xo
ắn

 sa
u 

kh
i n

ón
g;

 th
an

h,
 q

ue
 

sắ
t h

oặ
c 

th
ép

 k
hô

ng
 h
ợp

 k
im

, 
tạ

o 
hì

nh
 n

gu
ội

  
  

  
  

  
  

  
24

10
06

5
Th

an
h,

 q
ue

 th
ép

 k
hô

ng
 g
ỉ 

G
ồm

: T
ha

nh
, q

ue
 th

ép
 k

hô
ng

 
gỉ

, 
kh

ôn
g 

gi
a 

cô
ng

 q
uá

 m
ức

 
cá

n 
nó

ng
, 

ké
o 

nó
ng

 h
oặ

c 
ép

 
đù

n 
qu

a 
kh

uô
n;

 t
ha

nh
, 

qu
e 

th
ép

 k
hô

ng
 g
ỉ, 

m
ới

 đ
ượ

c 
gi

a 
cô

ng
 tạ

o 
hì

nh
 n

gu
ội

 h
oặ

c 
gi

a 
cô

ng
 k
ết

 n
gu
ội

; 
th

an
h,

 q
ue

 
th

ép
 k

hô
ng

 g
ỉ k

há
c 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
 

C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

  
  

  
  

  
  

24
10

06
6

Th
an

h,
 q

ue
 th

ép
 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
G
ồm

: 
Th

an
h,

 q
ue

 b
ằn

g 
th

ép
 

gi
ó;

 
th

an
h,

 
qu

e 
bằ

ng
 

th
ép

 
si

lic
 m

an
ga

n;
 th

an
h,

 q
ue

 th
ép

 
hợ

p 
ki

m
 

rỗ
ng

; 
th

an
h,

 
qu

e 
th

ép
 h
ợp

 k
im

 k
há

c 
 

  
  

  
  

  
  

24
10

06
7

Sắ
t, 

th
ép

 d
ạn

g 
gó

c,
 k

hu
ôn

, h
ìn

h 
(tr
ừ 

vậ
t 

liệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

gó
c,

 
kh

uô
n,

 h
ìn

h 
đã

 đ
ượ

c 
hà

n)
 

G
ồm

: 
Sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 h
ợp

 
ki

m
 d
ạn

g 
gó

c,
 k

hu
ôn

, 
hì

nh
; 

th
ép

 
kh

ôn
g 

gỉ
 

dạ
ng

 
gó

c,
 

kh
uô

n,
 h

ìn
h;

 t
hé

p 
hợ

p 
ki

m
 

kh
ác

 d
ạn

g 
gó

c,
 k

hu
ôn

, h
ìn

h 
  

  
  

  
  

  
24

10
06

8
C
ọc

 c
ừ,

 ra
y 

xe
 lử

a 
và

 c
ác

 v
ật

 li
ệu

 
xâ

y 
dự

ng
 r

ay
 x

e 
lử

a 
bằ

ng
 s
ắt

, 
th

ép
; g

óc
, k

hu
ôn

, h
ìn

h 
bằ

ng
 s
ắt

, 
th

ép
 đ

ã 
đư
ợc

 h
àn

 

G
ồm

: 
C
ọc

 c
ừ 

bằ
ng

 s
ắt

, t
hé

p;
 

gó
c,

 k
hu

ôn
, 

hì
nh

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
 đ

ã 
đư
ợc

 h
àn

; 
vậ

t 
liệ

u 
xâ

y 
dự

ng
 đ
ườ

ng
 r

ay
 x

e 
lử

a 
ho
ặc

 tà
u 
đi
ện

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
 

  
  

  
  

  
24

10
07

  
Ố

ng
 v

à 
ốn

g 
dẫ

n,
 ố

ng
 k

hớ
p 

nố
i 

cá
c 

lo
ại

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
, g

an
g 

 
Đ
ối

 v
ới

 ố
ng

 v
à 

kh
ớp

 m
ối

 n
ối

 
đư
ợc

 t
ạo

 b
ằn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

đú
c 

th
ì c

ho
 v

ào
 n

hó
m

 2
43

10
 

  
  

  
  

  
  

24
10

07
1

Ố
ng

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
 k

hô
ng

 n
ối

 
gh

ép
 

G
ồm

: Ố
ng

 d
ẫn

 b
ằn

g 
sắ
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ết
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 k
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ấu
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à 
lắ
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sẵ

n 
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25
11

01
2

C
ấu

 k
iệ

n 
cầ

u 
và

 n
hị

p 
cầ

u 
bằ

ng
 

sắ
t, 

th
ép

, n
hô

m
 

G
ồm
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C
ấu

 k
iệ

n 
cầ

u 
và

 n
hị

p 
cầ

u 
bằ

ng
 s
ắt

, 
th

ép
; 

cấ
u 
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ện

 
cầ

u 
và

 n
hị
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cầ

u 
bằ

ng
 n

hô
m
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11
01

3
C
ấu

 k
iệ

n 
th

áp
 v

à 
cộ

t 
lư
ới

 l
àm

 
bằ

ng
 sắ

t, 
th

ép
, n

hô
m

 
G
ồm

: 
C
ấu

 k
iệ

n 
th

áp
 v

à 
cộ

t 
là

m
 b
ằn

g 
nh
ữn

g 
th

an
h 

sắ
t, 

th
ép

 b
ắt

 c
hé

o 
nh

au
; c
ấu

 k
iệ

n 
th

áp
 v

à 
cộ

t 
là

m
 b
ằn

g 
nh
ữn

g 
th

an
h 

nh
ôm

 b
ắt

 c
hé

o 
nh

au
 k
ết

 
cấ

u 
gi

àn
 

  
  

  
  

  
  

25
11

01
9

C
ấu

 k
iệ

n 
kh

ác
 v

à 
bộ

 p
hậ

n 
củ

a 
ch

ún
g 

bằ
ng

 sắ
t, 

th
ép

, n
hô

m
 

G
ồm

: 
Th

iế
t 

bị
 d

ùn
g 

ch
o 

dà
n 

gi
áo

, 
vá

n 
kh

uô
n,

 v
ật

 c
hố

ng
 

ho
ặc

 c
ột

 t
rụ

 c
hố

ng
 h
ầm

 l
ò 

bằ
ng

 
sắ

t, 
th

ép
, 

nh
ôm

; 
cử

a 
cố

ng
, l
ắp

 c
ốn

g 
bằ

ng
 s
ắt

, t
hé

p,
 

nh
ôm

; h
àn

g 
rà

o,
 c
ầu

 th
an

g 
và

 
bộ

 
ph
ận

 
củ

a 
nó

 
bằ

ng
 

sắ
t, 

th
ép

, 
nh

ôm
; 

tấ
m

 
lợ

p 
bằ

ng
 

ki
m

 lo
ại

; c
ấu

 k
iệ

n 
kh

ác
 v

à 
bộ

 
ph
ận

 c
ủa

 c
hú

ng
 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
,  
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C
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C
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n 
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ôm

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
G
ồm

: 
ra

y 
dù

ng
 c

ho
 t

àu
 

th
uy
ền

, 
tấ

m
, 

th
an

h,
 

gó
c,

 
kh

uô
n,

 h
ìn

h 
ốn

g 
và

 c
ác

 l
oạ

i 
tư
ơn

g 
tự

 đ
ã 
đư
ợc

 g
ia

 c
ôn

g 
dù

ng
 là

m
 c
ấu

 k
iệ

n 
xâ

y 
dự

ng
, 

bằ
ng

 k
im

 lo
ại

 v
à 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

ch
ún

g 
bằ

ng
 k

im
 lo
ại

 
  

  
  

  
  

25
11
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25

11
02

0
C
ửa

 r
a 

và
o,

 c
ửa

 s
ổ 

và
 b
ộ 

ph
ận

 
củ

a 
ch

ún
g 

bằ
ng

 sắ
t, 

th
ép

, n
hô

m
 

G
ồm

: 
C
ửa

 
ra

 
và

o,
 

cử
a 

sổ
 

bằ
ng

 s
ắt

, 
th

ép
; 

cử
a 

ra
 v

ào
, 

cử
a 

sổ
 b
ằn

g 
nh

ôm
; k

hu
ng

 c
ửa

, 
ng
ưỡ

ng
 c
ửa

 c
ác

 lo
ại

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
; k

hu
ng

 c
ửa

, n
gư
ỡn

g 
cử

a 
cá

c 
lo
ại

 b
ằn

g 
nh

ôm
 

  
  

  
  

  
25

11
09

25
11

09
0

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
cấ

u 
ki
ện

 b
ằn

g 
ki

m
 lo
ại

 v
à 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

ch
ún

g 
D
ịc

h 
vụ

 g
ia

 c
ôn

g 
cấ

u 
ki
ện

 
bằ

ng
 k

im
 lo
ại

 v
à 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

ch
ún

g 
  

  
  

25
12

 
25

12
0

  
  

Th
ùn

g,
 b
ể 

ch
ứa

 v
à 

dụ
ng

 c
ụ 

ch
ứa

 
đự

ng
 b
ằn

g 
ki

m
 lo
ại

 
  

  
  

  
  

  
25

12
01

  
N
ồi

 h
ơi

 t
ru

ng
 t

âm
 v

à 
nồ
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đu
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nư
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 sư
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un

g 
tâ

m
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N
ồi

 h
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 t
ru

ng
 t

âm
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à 
nồ

i 
đu

n 
nư
ớc

 sư
ởi

 tr
un

g 
tâ

m
 

G
ồm

: 
N
ồi

 
hơ

i 
tru

ng
 

tâ
m

, 
kh

ôn
g 

sử
 d
ụn

g 
nă

ng
 l
ượ

ng
 

đi
ện

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
; 

nồ
i 
đu

n 
nư
ớc

 s
ưở

i 
tru

ng
 t

âm
 đ
ể 

sả
n 

xu
ất

 n
ướ

c 
nó

ng
 h

oặ
c 

hơ
i n
ướ

c 
áp

 s
uấ

t t
hấ

p;
 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 n
ồi

 
đu

n 
nư
ớc

 sư
ởi

 tr
un

g 
tâ

m
 

  
  

  
  

  
  

25
12

01
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t 
nồ

i 
hơ

i 
tru

ng
 

tâ
m

 v
à 

nồ
i 
đu

n 
nư
ớc

 s
ưở
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ng
 

tâ
m

 

  

  
  

  
  

  
25

12
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Th

ùn
g,

 b
ể 

ch
ứa

 v
à 

dụ
ng

 c
ụ 

ch
ứa

 
đự

ng
 k

há
c 

bằ
ng

 k
im

 lo
ại

 
  

  
  

  
  

  
  

25
12

02
1

B
ể 

ch
ứa

, 
ké

t, 
bì

nh
 c

hứ
a 

và
 c

ác
 

th
ùn

g 
ch
ứa

 tư
ơn

g 
tự

 (
trừ

 g
a 

né
n 

ho
ặc

 g
a 

lỏ
ng

) 
bằ

ng
 s
ắt

, 
th

ép
, 

nh
ôm

 c
ó 

du
ng

 tí
ch

 >
 3

00
 l 

ch
ưa

 
đư
ợc

 g
ắn

 v
ới

 th
iế

t b
ị c
ơ 

kh
í h

oặ
c 

th
iế

t b
ị n

hi
ệt

 

G
ồm

: T
hù

ng
, b
ể 

ch
ứa

 v
à 

cá
c 

vậ
t 

ch
ứa

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
 c

ó 
du

ng
 tí

ch
 >

 3
00

lít
; T

hù
ng

, b
ể 

ch
ứa

 v
à 

cá
c 

vậ
t 

ch
ứa

 b
ằn

g 
nh

ôm
 c

ó 
du

ng
 tí

ch
 >

 3
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lít
  

  
  

  
  

  
  

25
12

02
2

B
ìn

h 
ch
ứa

 g
as

 n
én

 h
oặ

c 
ga

s 
lỏ

ng
 

bằ
ng

 sắ
t, 

th
ép

, n
hô

m
 

G
ồm

: B
ìn

h 
ch
ứa

 g
as

 b
ằn

g 
sắ
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th

ép
 <

 1
 l

ít;
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ìn
h 

ch
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 g
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 sắ
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th
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 ≥
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N
ồi

 h
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 tạ
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 n
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rừ
 n
ồi

 h
ơi
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un

 n
ướ
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tru

ng
 

tâ
m

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 s
ản

 x
uấ

t r
a 

hơ
i 

vớ
i 

áp
 s

uấ
t 

th
ấp

), 
nồ

i 
hơ

i 
nư
ớc

 
qu

á 
nh

iệ
t 

G
ồm

 N
ồi

 h
ơi

 d
ạn

g 
ốn

g 
nư
ớc

 
vớ

i 
cô

ng
 s

uấ
t h

ơi
 n
ướ

c 
> 

45
 

tấ
n/

gi
ờ;

 n
ồi

 h
ơi

 d
ạn

g 
ốn

g 
nư
ớc

 
vớ

i 
cô

ng
 s

uấ
t 

hơ
i 

nư
ớc

 ≤
 4

5 
tấ

n/
gi
ờ;

 n
ồi

 h
ơi

 t
ạo

 r
a 

hơ
i 

nư
ớc

 k
há

c,
 k
ể 

cả
 lo
ại

 n
ồi

 h
ơi

 
ki
ểu

 l
ai

 g
hé

p;
 n
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 h
ơi

 n
ướ

c 
qu

á 
nh

iệ
t 
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13

01
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M
áy
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hụ
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sử
 d
ụn
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vớ
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ơi
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hi
ết

 b
ị n
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 tụ
 d

ùn
g 

G
ồm
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M

áy
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 t

rợ
 s
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dụ
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vớ
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g 
ch
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hậ

n 
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hơ
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ho
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25
13

01
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C
ác

 b
ộ 
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ận

 c
ủa

 c
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 s
ản

 p
hẩ

m
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uộ

c 
nh

óm
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 v

à 
25

13
01

2 
G
ồm
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B
ộ 

ph
ận

 n
ồi

 h
ơi

 (
nh
ư 

th
ân

, v
ỏ.

..)
 th

uộ
c 

m
ã 

25
13

01
1;

 
bộ

 
ph
ận

 
củ

a 
m

áy
 

ph
ụ 

trợ
 

(th
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, v
ỏ.

..)
 th

uộ
c 

m
ã 
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13

01
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25
13

01
9

D
ịc

h 
vụ

 s
ản

 x
uấ

t n
ồi

 h
ơi

 (t
rừ

 n
ồi

 
hơ

i t
ru

ng
 tâ

m
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25

13
02

25
13

02
0

Lò
 p

hả
n 
ứn

g 
hạ

t 
nh

ân
 v

à 
bộ

 
ph
ận

 c
ủa

 c
hú

ng
 

G
ồm

: 
Lò

 p
hả

n 
ứn

g 
hạ

t 
nh

ân
 

trừ
 c

ác
 th

iế
t b
ị c

hi
a 

tá
ch

 c
hấ

t 
đồ

ng
 v
ị; 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

lò
 p

hả
n 

ứn
g 

hạ
t 

nh
ân

 t
rừ

 c
ác

 t
hi
ết

 b
ị 

ch
ia

 tá
ch

 c
hấ

t đ
ồn

g 
vị
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2 
25

20
 

25
20

0
  

  
V
ũ 

kh
í v

à 
đạ

n 
dư
ợc
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20
01

  
V
ũ 

kh
í, 
đạ

n 
dư
ợc

 v
à 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

ch
ún

g 
  

  
  

  
  

  
  

25
20

01
1

V
ũ 

kh
í 

qu
ân

 s
ự 

(tr
ừ 

sú
ng

 l
ục

 ổ
 

qu
ay

, s
ún

g 
lụ

c,
 k

iế
m

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 
vũ

 k
hí

 tư
ơn

g 
tự

) 

G
ồm

: 
V
ũ 

kh
í 

ph
áo

 b
in

h 
(v

í 
dụ

: s
ún

g,
 s

ún
g 

cố
i, 

sú
ng

 m
óc

 
trê

...
); 

sú
ng

 p
hó

ng
 t

ên
 l
ửa

; 
sú

ng
 p

hu
n 

lử
a;

 sú
ng

 p
hó

ng
 lự
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C
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C
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C
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T
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n 
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ội
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un
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đạ
n;

 
sú

ng
 

ph
ón

g 
ng
ư 

lô
i; 

sú
ng

 p
hó

ng
 c

ác
 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

; 
vũ

 k
hí

 q
uâ

n 
sự

 k
há

c 
 

  
  

  
  

  
  

25
20

01
2

Sú
ng

 l
ục

 ổ
 q

ua
y,

 s
ún

g 
lụ

c 
(tr
ừ 

sú
ng

 đ
ể 

bắ
n 
đạ

n 
gi
ả 

và
 s

ún
g 

sử
 

dụ
ng

 lò
 x

o,
 h
ơi

 h
oặ

c 
kh

í g
a)

 

  

  
  

  
  

  
  

25
20

01
3

Sú
ng

 p
há

t 
hỏ

a 
kh

ác
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 
sú

ng
 t
ươ

ng
 t
ự 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
bằ

ng
 

cá
ch

 đ
ốt

 c
há

y 
lư
ợn

g 
th

uố
c 

nổ
 đ

ã 
nạ

p 

G
ồm

: 
Sú

ng
 

nạ
p 

đạ
n 

đằ
ng

 
nò

ng
; 

sú
ng

 s
ăn

 n
gắ

n 
nò

ng
; 

sú
ng

 n
gắ

n 
th
ể 

th
ao

; s
ún

g 
ng
ắn

 
bắ

n 
bi

a 
kh

ác
; 

sú
ng

 n
gắ

n 
liê

n 
ho

àn
; 

sú
ng

 t
rư
ờn

g 
th
ể 

th
ao

; 
sú

ng
 tr
ườ

ng
 s
ăn

; s
ún

g 
trư

ờn
g 

bắ
n 

bi
a 

kh
ác

; 
sú

ng
 p

há
t 

hỏ
a 

kh
ác

 v
í 

dụ
: 

sú
ng

 đ
ượ

c 
th

iế
t 

kế
 c

hỉ
 đ
ể 

bắ
n 

ph
áo

 h
iệ

u,
 s

ún
g 

lụ
c 

và
 s

ún
g 

lụ
c 
ổ 

qu
ay

 đ
ể 

bắ
n 

đạ
n 

gi
ả,

 sú
ng

 p
hó

ng
 d

ây
...

 
  

  
  

  
  

  
25

20
01

4
V
ũ 

kh
í k

há
c 
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 d
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, c
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, d
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, d
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 c
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 c
ác

 m
ô 

hì
nh

 

G
ồm

: 
H
ộp

 k
hu

ôn
 đ
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ẫu

 
là

m
 

kh
uô

n;
 m

ẫu
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 d
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 c
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Đ
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cụ
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 c
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c 
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 h

ìn
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 d
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Đ
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, c
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 c
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 c
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 c
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Đ
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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Đ
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 c

ài
, 

kẹ
p 
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cá
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n 
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 c
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